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TỜ TRÌNH CHÍNH PHỦ
Về việc ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính 
trong lĩnh vực thú y

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ.

	Thực hiện Chương trình công tác của Chính phủ và sự phân công của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì,phối hợp với các cơ quan hữu quan, nghiên cứu, soạn thảo dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y (sau đây gọi là dự thảo Nghị định). Sau đây, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin trình Chính phủ nội dung chủ yếu của dự thảo Nghị định, cụ thể như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 
	Nghị định số 119/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi được ban hành và có hiệu lực thi hành từ ngày 25/11/2013 (sau đây gọi là Nghị định số 119/2013/NĐ-CP). Trong thời gian qua, nhìn chúng việc triển khai thi hành Nghị định số 119/2013/NĐ-CP về lĩnh vực thú y kịp thời, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian qua, đáp ứng được yêu cầu thực tế đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y. Nghị định số 119/2013/NĐ-CP về lĩnh vực thú y đã tạo ra khung pháp lý tương đối đồng bộ, hoàn chỉnh, các quy định, chế tài xử phạt rõ ràng, minh bạch, góp phần quan trọng giúp cho ngành thú y và các cơ quan hữu quan trong việc bảo đảm trật tự, kỷ cương trong hoạt động quản lý nhà nước về thú y. Những quy định và chế tài xử phạt của Nghị định số 119/2013/NĐ-CP về lĩnh vực thú y đã giúp nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh cho động vật, kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, hành nghề thú y bảo đảm và bảo vệ sức khoẻ cho động vật, nâng cao chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm…, đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân.
	Theo số liệu báo cáo của các cơ quan chức năng từ năm 2013 đến nay,  ngành thú y và các cơ quan hữu quan đã phát hiện và xử lý được 17.617 vụ vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y với số tiền phạt thu được là 43.501.037.225 tỷ đồng.
	Tuy nhiên, qua hơn 03 năm triển khai thực hiện, bên cạnh những kết quả đạt được, Nghị định số 119/2013/NĐ-CP về lĩnh vực thú y đã bộc lộ nhiều điểm hạn chế, bất cập không phù hợp với tình hình thực tế và cơ sở pháp lý để ban hành Nghị định không phù hợp, cụ thể như sau:
Thứ nhất, ngày 19/6/2015 tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật thú y và luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016, các văn bản dưới luật cũng đã được Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành;
Thứ hai, trong Luật thú y và văn bản dưới luật đã bổ sung nhiều hành vi bị cấm và có nhiều quy định quản lý nhà nước về thú y cần phải có chế tài xử phạt để bảo đảm tính răn đe và bảo đảm tổ chức thi hành luật được nghiêm.
Thứ ba, cơ sở pháp lý để xây dựng Nghị định xử phạt là căn cứ vào Pháp lệnh Thú y năm 2004 và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành Pháp lệnh đã đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016;
Thứ tư, một số hành vi vi phạm mới phát sinh chưa được quy định trong Nghị định, nhiều hành vi có mức phạt thấp không bảo đảm tính răn đe, không phát huy hiệu lực, hiệu quả của xử phạt vi phạm hành chính đã gây nhiều khó khăn khi triển khai thực hiện như:
- Một số hành vi vi phạm mới phát sinh trong lĩnh vực phòng, chống dịch bệnh động vật, kiểm soát giết mổ, quản lý thuốc thú y,… như: Hành vi che giấu, không khai báo hoặc khai báo không kịp thời cho Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y nơi gần nhất hoặc nhân viên thú y xã khi phát hiện động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, chết do bệnh truyền nhiễm; không báo cho cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kết quả xét nghiệm xác định động vật mang mầm bệnh thuộc Danh mục bệnh động vật phải công bố dịch và Danh mục bệnh truyền lây giữa động vật và người; Sử dụng nguyên liệu thuốc thú y; khai báo không đúng số lượng, khối lượng động vật mắc bệnh, chết, sản phẩm động vật nhiễm bệnh phải tiêu hủy với mục đích trục lợi; khai báo không đúng số lượng, khối lượng vật tư, hóa chất để phòng, chống dịch bệnh động vật với mục đích trục lợi,…; vận chuyển, lưu giữ, giết mổ động vật để làm thực phẩm mà động vật đó bị sử dụng thuốc an thần không theo hướng dẫn của nhà sản xuất hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành thú y có thẩm quyền,…; sản xuất thuốc thú y ngoài địa điểm đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thuốc thú y hoặc Giấy chứng nhận GMP của cơ quan có thẩm quyền cấp phép;
sản xuất thuốc thú y không áp dụng điều kiện sản xuất GMP đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép,….
- Một số hành vi vi phạm có mức xử phạt thấp không bảo đảm tính răn đe và nghiêm minh của pháp luật như: Hành vi sử dụng thuốc thú y không có trong Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; sử dụng thuốc thú y trong Danh mục thuốc thú y cấm sử dụng tại Việt Nam để phòng bệnh động vật; vận chuyển động vật mẫn cảm với dịch bệnh đã công bố và sản phẩm của chúng qua vùng có dịch bệnh động vật mà không được phép của cơ quan có thẩm quyền nơi có dịch,…; đánh tráo hoặc làm thay đổi số lượng động vật, khối lượng sản phẩm động vật đã được cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch; buôn bán động vật, sản phẩm động vật sai mục đích ghi trên Giấy chứng nhận kiểm dịch; không có Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật,…; đưa nước hoặc các loại chất khác vào động vật trước khi giết mổ; sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh sản phẩm động vật có chứa chất cấm sử dụng trong chăn nuôi, thú y,…
Chính vì những lý do trên, việc xây dựng và ban hành một nghị định riêng về lĩnh vực thú y là phù hợp và đồng bộ nhằm triển khai có hiệu quả Luật thú y mới được Quốc hội ban hành, bảo đảm hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về thú y trên mọi mặt của đời sống xã hội cũng như đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, việc khẩn trương tiến hành xây dựng Nghị định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y để trình Chính phủ xem xét, ban hành là rất cần thiết. 
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
Việc soạn thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y được tiến hành trên cơ sở các quan điểm chỉ đạo sau đây:
1. Việc xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y phải bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên quan, phù hợp với tinh thần và nội dung của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. 
2. Việc xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y phải kế thừa những hành vi vi phạm đã được quy định ổn định trong Nghị định số 119/2013/NĐ-CP về lĩnh vực thú y và những hành vi này còn phù hợp với Luật thú y năm 2015 và những vấn đề thực sự bức xúc, nổi cộm trong thực tiễn đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y để tháo gỡ khó khăn trong khi thi hành Nghị định như: 
- Bổ sung thêm một số hành vi vi phạm trong lĩnh vực thú y theo quy định của Luật thú y năm 2015 mà chưa có chế tài xử phạt;
- Bổ sung một số hành vi vi phạm xâm phạm trật tự quản lý nhà nước về thú y nhưng chưa được quy định xử phạt; 
- Nâng mức phạt tiền đối với một số hành vi vi phạm nhằm bảo đảm tính phòng ngừa, tính răn đe của pháp luật;
- Bổ sung thêm hình thức xử phạt bổ sung đối với các hành vi bơm nước hoặc chất khác vào gia súc, gia cầm; giết mổ gia gia súc, gia cầm có chứa chất cấm, chất an thần,…; kinh doanh thuốc thú y cấm, nguyên liệu làm thuốc thú y và sử dụng nguyên liệu kháng sinh trong chăn nuôi và nuôi trồng thuỷ sản không theo quy định;
- Bổ sung và quy định chỉ rõ thẩm quyền xử phạt của các cơ quan có liên quan như Quản lý thị trường, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển,…trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý chuyên ngành về thú y.
3. Việc xây dựng Nghị định phải mang tính kế thừa, tính thống nhất, đồng bộ và ổn định đối với các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành có liên quan mới được sửa đổi và ban hành như pháp luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Thương mại, Hải quan, Môi trường, Đo lường chất lượng hàng hóa, hàng giả, nhãn mác hàng hóa, an toàn thực phẩm…trong việc đấu tranh, phòng ngừa và chống các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.
4. Việc xây dựng Nghị định phải thể hiện sự nhất quán trong chính sách xử lý hành chính của Nhà nước ta từ trước đến nay, đó là nguyên tắc chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối với mọi hành vi vi phạm hành chính, khắc phục triệt để mọi hậu quả do vi phạm hành chính gây ra. Mọi vi phạm hành chính phải được phát hiện kịp thời và phải đình chỉ ngay. Việc xử lý vi phạm hành chính phải được tiến hành nhanh chóng, công minh, triệt để.
5. Các quy định của Nghị định phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và ý thức pháp luật của nhân dân trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. 
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 
Thực hiện sự phân công của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập tiến hành xây dựng dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y gồm :
1. Thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập dự thảo Nghị định (Quyết định số 4169/QĐ-BNN-TY ngày 13/10/2016); 
2. Báo cáo tổng kết 03 năm thi hành Nghị định số 119/2013/NĐ-CP về lĩnh vực thú y;
3. Xây dựng dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ;
4. Đánh giá tác động của dự thảo Nghị định;
5. Tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo và Tổ biên tập và tổ chức, cá nhân có liên quan về dự thảo Nghị định;
6. Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản của các Bộ, ngành có liên quan; phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); một số Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y/Chăn nuôi thú y của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; một số doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến lĩnh vực thú y đối với dự thảo Nghị định (đến hết ngày 28/02/2017, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được 11 Bộ, ngành có liên quan; phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); 20 văn bản góp ý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thú y/Chăn nuôi thú y của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)
Trên cơ sở tổng hợp, phân tích và tiếp thu các ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chỉnh lý dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ (có Bảng tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý kèm theo).
7. Đăng tải dự thảo Nghị định trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ (từ ngày 01/01/2017 đến ngày 28/02/2017) và trên Cổng Thông tin điện tử của Cơ quan chủ trì soạn thảo (từ ngày 15/12/2016 đến ngày 15/02/2017) để lấy ý kiến rộng rãi của tổ chức, cá nhân.   
Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã hoàn chỉnh dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét.
IV. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
Bố cục và nội dung chính của dự thảo Nghị định, gồm có 04 chương và 51 điều, cụ thể như sau:
1. Chương I. Những quy định chung
- Tại chương này được quy định từ Điều 1 đến Điều 4, gồm: Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả, quy định mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt.
	2. Chương II. Hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả
	Tại chương này được chia làm năm mục, cụ thể như sau:
	* Mục 1. Vi phạm về phòng, chống dịch bệnh động vật (từ Điều 5 đến Điều 9), gồm có các tiểu mục sau:
	- Tiểu mục 1. Vi phạm quy định chung về phòng, chống dịch bệnh động vật (bao gồm cả động vật trên cạn và động vật thủy sản), cụ thể như sau:
	+ Vi phạm quy định chung về phòng bệnh, chống dịch bệnh động vật (Điều 5, Điều 6).
	- Tiểu mục 2. Vi phạm về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn (Điều 7, Điều 8).
	- Tiểu mục 3. Vi phạm về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản (Điều 9).
	* Mục 2. Vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (từ Điều 10 đến Điều 19), gồm các tiểu mục sau:
	- Tiểu mục 1. Vi phạm quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh, cụ thể như sau:
	+ Vi phạm quy định chung về thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Điều 10);
	+ Vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Điều 11);
	+ Vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh (Điều 12). 
	- Tiểu mục 2. Vi phạm về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam, cụ thể:
	+ Vi phạm quy định chung về thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật (Điều 13);
	+ Vi phạm quy định chung về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (Điều 14, Điều 15 và Điều 16).
	- Tiểu mục 3. Vi phạm về giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, cụ thể:
	+ Vi phạm quy định chung về giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi địa bàn cấp tỉnh; giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu; tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam (Điều 17, Điều 18 và Điều 19).
	* Mục 3. Vi phạm về kiểm soát giết mổ động vật trên cạn; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y (từ Điều 20 đến Điều 27), cụ thể:
	-  Vi phạm về vận chuyển, kinh doanh, thu gom, lưu giữ, kiểm soát giết mổ động vật; sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật trên cạn để kinh doanh (Điều 20);
	- Vi phạm về vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật nhỏ lẻ; cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật nhỏ lẻ (Điều 21);
	- Vi phạm về vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật tập trung; cơ sở sơ chế, chế biến động vật, sản phẩm động vật để kinh doanh (Điều 22);
	- Vi phạm vệ sinh thú y trong vận chuyển động vật, sản phẩm động vật (Điều 23);
	- Vi phạm vệ sinh thú y đối với chợ kinh doanh, cơ sở thu gom động vật (Điều 24);
	- Vi phạm vệ sinh thú y đối với cơ sở  kinh doanh động vật, sản phẩm động vật (Điều 25);
- Vi phạm vệ sinh thú y đối với cơ sở xét nghiệm, chẩn đoán, phẫu thuật động vật (Điều 26);
	- Vi phạm về Giấy chứng nhận vệ sinh thú y (Điều 27).
	* Mục 4. Vi phạm về quản lý thuốc thú y (từ Điều 28 đến Điều 40), gồm các tiểu mục sau:
	- Tiểu mục 1. Vi phạm về khảo nghiệm, kiểm nghiệm thuốc thú y, cụ thể như sau: 
	+ Vi phạm về thủ tục, điều kiện khảo nghiệm thuốc thú y (Điều 28, Điều 29);
	+ Vi phạm về điều kiện kiểm nghiệm thuốc thú y (Điều 30).
	- Tiểu mục 2. Vi phạm về sản xuất, buôn bán, nhập khẩu thuốc thú y, cụ thể như sau: 
	+ Vi phạm về thủ tục, điều kiện, chất lượng trong sản xuất thuốc thú y (Điều 31, Điều 32 và Điều 33);
	+ Vi phạm về thủ tục, điều kiện, chất lượng trong buôn bán thuốc thú y (Điều 34, Điều 35 và Điều 36);
	+ Vi phạm về thủ tục, điều kiện, chất lượng trong nhập khẩu thuốc thú y, nguyên liệu làm thuốc thú y (Điều 37, Điều 38 và Điều 39);
	+ Vi phạm về nhãn sản phẩm và quảng cáo thuốc thú y (Điều 40).
	* Mục 5. Vi phạm về hành nghề thú y, cụ thể:
	- Vi phạm về thủ tục, hoạt động trong hành nghề thú y (Điều 41, Điều 42).
	3. Chương III. Thẩm quyền xử phạt vi phạm và lập biên bản vi phạm hành chính
	Tại chương này quy định và phân định rõ thẩm quyền xử phạt của từng chức danh trong các cơ quan có liên quan tại các điều khoản cụ thể theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (từ Điều 43 đến Điều 48), cụ thể gồm:
- Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 43);
- Thẩm quyền xử phạt của thanh tra (Điều 44), gồm: Thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên nghành trong lĩnh vực thú y; Chi cục trưởng Thú y/Chăn nuôi thú y, thủy sản, quản lý chất lượng nông lâm thủy sản; Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trưởng Đoàn thanh tra; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục Thú y,...;
- Thẩm quyền xử phạt Công an nhân dân (Điều 45), chủ yếu liên quan đến hành vi vi phạm trong chống dịch bệnh động vật; kiểm soát giết mổ động vật, sản xuất, buôn bán thuốc thú y cấm, ngoài Danh mục không được phép lưu hành tại Việt Nam,... được quy định tại Chương II của Nghị định này.
- Thẩm quyền xử phạt và việc phân định thẩm quyền xử phạt của các lực lượng khác (Điều 46 và Điều 47), cụ thể:
+ Thẩm quyền xử phạt của Hải quan, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam động vật, sản phẩm động vật, thuốc thú y. 
+ Thẩm quyền xử phạt Quản lý thị trường, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực vận chuyển động vật, sản phẩm động vật, thuốc thú y buôn bán trên thị trường. 
+ Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển cửa khẩu, kho ngoại quan, quá cảnh lãnh thổ Việt Nam tại các cửa khẩu, biên giới trên biển và đất liền. 
- Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính (Điều 48).
4. Chương IV. Điều khoản thi hành
Tại chương này có 03 điều từ Điều 49 đến Điều 51, nội dung chính của chương này:
- Quy định về hiệu lực thi hành (Điều 49);
- Quy định chuyển tiếp (Điều 50);
- Trách nhiệm thi hành (Điều 51).
V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN
Trong quá trình soạn thảo lấy ý kiến về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y gửi xin ý kiến các Bộ, ngành và địa phương đa số các ý kiến đếu nhất trí với bố cục, nội dung của dự thảo Nghị định. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến khác nhau liên quan đến bố cục của dự thảo Nghị định, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin báo cáo Chính phủ xem xét, cho ý kiến:
- Ý kiến thứ nhất: Đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định riêng về lĩnh vực thú y trình Chính phủ ban hành tách ra khỏi Nghị định số 119/2013/NĐ-CP, để kịp thời hướng dẫn thi hành Luật thú y năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016.
- Ý kiến thứ hai: Đề nghị không tách phần nội dung liên quan đến lĩnh vực thú y của “Nghị định số 119/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi” thành Nghị định riêng. Việc tách nội dung về lĩnh vực thú y ra khỏi Nghị định số 119/2013/NĐ-CP không bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, phá vỡ trật tự trong hệ thống văn bản pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Dự thảo Nghị định hiện đang xây dựng theo Ý kiến thứ nhất và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin có giải trình như sau: Theo Quyết định số 1473/QĐ-TTg ngày 05/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai và Danh mục Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, thì Nghị định số 119/2013/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi được hợp nhất, ban hành. Trên cơ sở quy định về nội dung tại các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan là (Pháp lệnh Thú y năm 2004, Pháp lệnh Giống vật nuôi năm 2004 và Nghị định số 08/2010/NĐ-CP quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi), đến nay một số văn bản này đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung ban hành thay thế như Luật thú y năm 2015; Pháp lệnh Giống vật nuôi đang được chuẩn bị xây dựng thành Luật chăn nuôi và được Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội năm 2018; Nghị định 08/2010/NĐ-CP quy định về quản lý thức ăn chăn nuôi đã được sửa đổi, bổ sung đang trình Chính phủ thông qua trong năm 2017. Từ những lý do nêu trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thấy rằng:
+ Một là, Để kịp thời triển khai thi hành Luật thú y năm 2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016 một cách đồng bộ, hiệu quả, thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về thú y, thì mọi hành vi vi phạm pháp luật về thú y phải được ngăn chặn và xử lý nghiêm minh kịp thời theo đúng tinh thần của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Trên cơ sở đó, việc xây dựng một Nghị định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y để trình Chính phủ ban hành trong năm 2017 là phù hợp, vì trong Luật thú y quy định ngoài các hành vi bị cấm ra, còn rất nhiều quy định quy phạm về nội dung trong quản lý nhà nước về thú y được quy định trong luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, mà trong Nghị định 119/2013/NĐ-CP chưa có quy định về chế tài xử phạt các hành vi vi phạm này như trong các lĩnh vực (phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y; quản lý thuốc thú y; hành nghề thú y,…) khi vi phạm trong trật tự quản lý nhà nước về thú y.
+ Hai là, Để tạo sự ổn định, tránh sự xáo trộn khi sửa đổi, bổ sung nhiều lần  một văn bản quy phạm pháp luật, việc xây dựng một Nghị định riêng về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y là phù hợp. Vì hiện nay, nếu Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y lại ghép trung với các lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi thì khi Chính phủ ban hành một Nghị định mới về quản lý thức ăn chăn nuôi trong năm 2017, thì Nghị định xử phạt vừa được Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành trong thời gian ngắn lại phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Nghị định quản lý về thức ăn chăn nuôi. Đồng thời, tiếp đến năm 2018 Quốc hội ban hành Luật chăn nuôi, Chính phủ lại tiếp tục sửa đổi Nghị định xử phạt về lĩnh vực giống vật nuôi. Có thể nói, việc sửa đổi, bổ sung một văn bản quy phạm pháp luật nói chung sẽ dẫn đến khó khăn cho cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi và áp dụng pháp luật, còn đối với tổ chức và cá nhân không biết để cập nhật hành vi nào là vi phạm pháp luật, mức xử phạt ra sao, dẫn đến pháp luật không có tính khả thi, khó thực hiện trong thực tiễn, dễ nhầm lẫn trong khi áp dụng pháp luật, dẫn đến dễ oan sai, khó hiểu, niềm tin của người dân vào cơ quan nhà nước bị giảm sút.    
  	Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y đã có sự tiếp thu, chỉnh lý theo ý kiến của các Bộ, ngành. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Hồ sơ gửi kèm theo: (1) Dự thảo Tờ trình ; (2) Dự thảo Nghị định; (3) Bản tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành; (4) Báo cáo đánh giá tác động của dự thảo Nghị định; (5) Báo cáo Tổng kết thi hành Nghị định. 
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